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Môn: ĐỊA LÝ 8 – Năm học: 2021-2022
Câu 1: Chứng minh địa hình đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của địa hình nước ta?

Trả lời:

- Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Địa hình dưới 1.000m chiếm 85%, địa hình núi cao trên 2.000m chiếm 1%.

- Địa hình núi nước ta tạo thành một cánh cung lớn dài 1.400km từ Tây Bắc tới Đông Nam Bộ.

- Địa hình đồng bằng chiếm ¼ diện tích lãnh thổ và nhiều nơi bị chia cắt thành các đồng bằng nhỏ.

Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình của khu vực đồi núi đông bắc và tây bắc nước ta?

Trả lời:

- Vùng núi Đông Bắc: Nằm ở tả ngạn sông Hồng, là vùng đồi núi thấp, nổi bật với những dãy núi hình cánh cung. Địa hình cácxtơ khá phổ, tạo nên nhiều cảnh quan đẹp và hùng vĩ.

-  Vùng núi Tây Bắc: Nằm giữa sông Hồng và sông Cả, hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta, kéo dài theo hướng Tây Bắc- Đông Nam.

Câu 3: Trình bày đặc điểm địa hình khu vực đồng bằng châu thổ ở nước ta?
Trả lời:

- Đồng bằng Sông Cửu Long: Diện tích 40.000 km2. Bề mặt thấp, không có đê lớn ngăn lũ, nhiều vùng bị ngập nước trong mùa lũ.
- Đồng bằng sông Hồng: Diện tích 15.000 km2. Có hệ thống đê lớn ngăn lũ vững chắc, chia cắt đồng bằng thành nhiều ô trũng.
Câu 4: Nước ta gồm mấy miền khí hậu, đó là những miền nào? Nêu đặc điểm khí hậu miền khí hậu phía nam?

Trả lời:

- Nước ta gồm hai miền khí hậu, đó là miền khí hậu phía bắc và miền khí hậu phía nam.

- Đặc điểm: miền khí hậu phía nam: từ dãy Bạch Mã trở vào nam, có khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm và một năm có hai mùa rõ rệt, một mùa mưa và một mùa khô tương phản sâu sắc. Khu vực Đông Trường Sơn có mưa lệch hẳn về thu đông.

Câu 5: Trình bày đặc điểm mùa gió đông bắc của khí hậu ở nước ta?

Trả lời: 

- Mùa gió đông bắc: hoạt động mạnh mẽ của gió đông bắc, xen kẽ đông nam.

+ miền bắc: nửa đầu mùa đông lạnh khô, nửa sau mùa đông lạnh ẩm; nhiệt độ trung bình tháng dưới 150C.

+ Nam Bộ và Tây Nguyên: nóng, khô, ổn định suốt mùa.

+ Duyên hải miền Trung: có mưa lớn vào thu – đông.

Câu 6: Nêu đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

Trả lời:

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước: 2360 con sông dài hơn 10km nhưng chủ yếu là sông nhỏ. Một số sông lớn tạo nên đồng bằng châu thổ rộng lớn và phì nhiêu.

- Sông ngòi chảy theo hai hướng chính là tây bắc – đông nam và vòng cung.

- Sông ngòi có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

- Nhiều nước và giàu phù sa.

Câu 7: Trình bày đặc điểm chung của nhóm đất feralit và phù sa ở nước ta? 

Trả lời:

- Đất nước ta khá đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên nước ta.

-Đặc điểm:

+ nhóm đất feralit hình thành tại các vùng đồi núi thấp: chiếm 65% diện tích đất tự nhiên; chua, nghèo mùn, có màu đỏ vàng và thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm.

+ nhóm đất phù sa: chiếm 24% diện tích đất tự nhiên, tập trung tại các đồng bằng lớn như ĐBSH và ĐBSCL. Đất gồm nhiều loại: đất trong đê, đất ngoài đê, đất bãi ven sông, đất phù sa ngọt, đất mặn…Loại đất này màu mỡ thích hợp trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả…

Câu 8: Chứng minh nước ta có sự đa dạng về hệ sinh thái?

Trả lời:

- Vùng đất bãi triều ven sông, ven biển: nổi bật là hệ sinh thái rừng ngập mặn với hàng trăm loài động vật

- Vùng đồi núi: phát triển hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa như rừng kín thường xanh, rừng khộp, rừng tre nứa, rừng ôn đới núi cao…

- Các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia: bảo vệ, phục hồi và phát triển tài nguyên sinh học.

- Các hệ sinh thái nông nghiệp: đồng ruộng, vườn làng, ao hồ thủy sản, các khu trồng cây công nghiệp… 

Câu 9: Sử dụng tập bản đồ trang 27, 28, 29… để trả lời câu hỏi.

